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Câu 1. (4,0 điểm) 
1. Có 4 dung dịch riêng biệt đựng trong mỗi bình được ký hiệu ngẫu nhiên 
[image: image1.wmf]X,Y,Z

, 
[image: image2.wmf]T

. Mỗi dung dịch chứa một trong các chất tan sau: 
[image: image3.wmf](

)

323

2

NaCl;BaHCO;NaCO

 và 
[image: image4.wmf]24

NaSO

. Một học sinh lần lượt thực hiện các thí nghiệm và kết quả được ghi theo bảng sau:
	
	X
	T
	Z
	Y
	

	Dung Dịch NaHSO4
	↓↑
	↑
	
	
	↓: sinh ra kết tủa

↑: sinh ra khí

	Dung Dịch Ba(OH)2
	↓
	↓
	
	↓
	


Hãy xác định dung dịch trong các bình ký hiệu 
[image: image5.wmf]X,Y,Z,T

 trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)


[image: image6.wmf](1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
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Câu 2: (4,0 điểm)

1. Chỉ từ 
[image: image7.wmf]2

Fe,HO,NaCl

, các dụng cụ và điều kiện thí nghiệm cần thiết. Hãy viết các phương trình hóa học để điều chế được 
[image: image8.wmf]2

Fe(OH)

.

2. Trong hóa học hữu cơ, để tiến hành phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản rồi nhận biết chúng bằng các phản ứng đặc trưng. Trong phòng thí nghiệm, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:
[image: image9.png]Hop chit hiu co vi CuQ Béng tron CuSOs khan

Dung dich Ca(OH),




Em hãy cho biết:

a. Mục đích thí nghiệm trên dùng để xác định nguyên tố nào trong hợp chất hữu cơ.

b. Các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Giải thích.

- Bông trộn 
[image: image10.wmf]4

CuSO

 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.

- Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch 
[image: image11.wmf]2

Ca(OH)

 bằng dung dịch 
[image: image12.wmf]2

Ba(OH)

.

Câu 3. (4,0 điểm) 
1. Trộn khí 
[image: image13.wmf]2

SO

và khí 
[image: image14.wmf]2

O

 thành hỗn hợp X có tỷ khối so với khí 
[image: image15.wmf]2

H

 bằng 24 .

a. Tính % thể tích và % khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp X.

b. Cho một ít 
[image: image16.wmf]25

VO

 vào trong hỗn hợp X, nung nóng hỗn hợp đến 400oC thì thu được hỗn hợp khí Y. Biết hiệu suất phản ứng là 
[image: image17.wmf]80%

. Tính % thể tích của hỗn hợp khí Y.

2. Khử hoàn toàn 5,44 gam hỗn hợp 
[image: image18.wmf]X

 gồm 
[image: image19.wmf]CuO

 và 
[image: image20.wmf]y

FeO

x

 bằng lượng khí 
[image: image21.wmf]CO

 vừa đủ, thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch 
[image: image22.wmf]2

Ba(OH)

 dư, thu được 17,73 gam kết tủa. Chất rắn X cho phản ứng với dung dịch 
[image: image23.wmf]HCl

 dư thu được 1,344 lít khí H2 ở đktc.

a. Tính phần trăm khối lượng của CuO trong hỗn hợp X.

b. Xác định công thức của oxit sắt.

Câu 4: (4,0 điểm) 

1. Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam muối cacbonat của kim loại hóa trịi II thu được khi B và chất rắn A. Cho toàn bộ khí B vào 
[image: image24.wmf]150ml

 dung dịch 
[image: image25.wmf]2

Ba(OH)1M

 thu được 19,7 gam kết tủa. Hãy xác định khối lượng chất rắn A và công thức muối cacbonat.

2. Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 gam chất hữu cơ X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sàn phẩm cháy chỉ có 
[image: image26.wmf]2

CO

 và 
[image: image27.wmf]2

HO

 theo tỉ lệ khối lượng 44 : 15 .

a. Xác định công thức đơn giản nhất của X.

b. Xác định công thức phân tử của X biết rằng khi hóa hơi 13,68 gam A có thể tích bằng thể tích của 3,36 gam khí nitơ trong cùng điều kiện.

Câu 5. (4,0 điểm) 
1. Hấp thụ hoàn toàn một lượng anken X có công thức phân tử CnH2n vào bình đựng nước brom thì thấy khối lượng bình tăng 5,6 gam và có 16 gam Br2 tham gia phản ứng. Tìm công thức phân tử của X.

2. Hỗn hợp khí A gồm hai hidrocacbon 
[image: image28.wmf](
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 và 
[image: image29.wmf](
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 mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 1,792 lít A (đktc), thu toàn bộ sản phầm cháy dẫn từ từ vào dung dịch 
[image: image30.wmf]2

Ca(OH)

 thì thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm đi 1,2 gam so với dung dịch 
[image: image31.wmf]2

Ca(OH)

 ban đầu. Đun nóng dung dịch thu được lại thu thêm được 3 gam kết tủa nữa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của 
[image: image32.wmf]B,C

.
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	Câu 1. (4,0 điểm) 
1. Có 4 dung dịch riêng biệt đựng trong mỗi bình được ký hiệu ngẫu nhiên 
[image: image33.wmf]X,Y,Z

, 
[image: image34.wmf]T

. Mỗi dung dịch chứa một trong các chất tan sau: 
[image: image35.wmf](
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NaCl;BaHCO;NaCO

 và 
[image: image36.wmf]24

NaSO

. Một học sinh lần lượt thực hiện các thí nghiệm và kết quả được ghi theo bảng sau:
X

T

Z

Y

Dung Dịch NaHSO4
↓/↑

↑

↓: sinh ra kết tủa

↑: sinh ra khí

Dung Dịch Ba(OH)2
↓

↓

↓

Hãy xác định dung dịch trong các bình ký hiệu 
[image: image37.wmf]X,Y,Z,T

 trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)


[image: image38.wmf](1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
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KMnOMnOHONaAlOAl(OH)AlOAlHFe
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Hướng dẫn giải

1. Dung dịch trong các bình

X: Ba(HCO3)2; 
Y: Na2SO4​; 
Z: NaCl; 
T: Na2CO3
PTHH:

Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 ( BaSO4 ( +  Na2SO4  +  2CO2 ( +  2H2O

Ba(HCO3)2  +  Ba(OH)2  ( 2BaCO3 (  +  2H2O

Na2SO4  +  Ba(OH)2  (  BaSO4 (  +  2NaOH

Na2CO3  +  NaHSO4  (  Na2SO4  +  CO2 (  +  H2O
Na2CO3  +  Ba(OH)2  (  BaCO3 ( +  2NaOH

2. PTHH
2KMnO4  
[image: image39.wmf]0

t

¾¾®

K2MnO4  +  MnO2  +  O2
MnO2  +  4HCl 
[image: image40.wmf]0

t

¾¾®

 MnCl2  +  Cl2  +  2H2O

2H2O  +  2NaOH  +  2Al  ( 2NaAlO2  +  3H2
NaAlO2  +  2H2O  +  CO2  ( Al(OH)3  +  NaHCO3
2Al(OH)3  
[image: image41.wmf]0

t

¾¾®

 Al2O3  + 3H2O

2Al2O3  
[image: image42.wmf]dpnc

criolit

¾¾¾®

  4Al  +  3O2
2Al  +  6HCl  ( 2AlCl3  +  3H2
4H2  +  Fe3O4  
[image: image43.wmf]0

t

¾¾®

  3Fe  +  4H2O

	Câu 2: (4,0 điểm)

1. Chỉ từ 
[image: image44.wmf]2

Fe,HO,NaCl

, các dụng cụ và điều kiện thí nghiệm cần thiết. Hãy viết các phương trình hóa học để điều chế được 
[image: image45.wmf]2

Fe(OH)

.

2. Trong hóa học hữu cơ, để tiến hành phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản rồi nhận biết chúng bằng các phản ứng đặc trưng. Trong phòng thí nghiệm, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:
[image: image46.png]Hop chit hiu co vi CuQ Béng tron CuSOs khan

Dung dich Ca(OH),




Em hãy cho biết:

a. Mục đích thí nghiệm trên dùng để xác định nguyên tố nào trong hợp chất hữu cơ.

b. Các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Giải thích.

- Bông trộn 
[image: image47.wmf]4

CuSO

 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.

- Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch 
[image: image48.wmf]2

Ca(OH)

 bằng dung dịch 
[image: image49.wmf]2

Ba(OH)

.




Hướng dẫn giải
1. PTHH:

2NaCl   +  2H2O  
[image: image50.wmf]dpdd

mn

¾¾¾®

2NaOH  +  H2  +  Cl2
2Fe  +  3Cl2  
[image: image51.wmf]0

t
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2FeCl3
2FeCl3  +  Fe  (  3FeCl2
FeCl2  +  2NaOH  (  Fe(OH)2  +  2NaCl

2. a. Mục đích thí nghiệm trên dùng để xác định nguyên tố C và H trong hợp chất hữu cơ

b. Phát biểu đúng: Có thể thay dung dịch Ca(OH)2) bằng dung dịch Ba(OH)2. Vì Ba(OH)2 cũng tạo kết tủa với CO2 như Ca(OH)2
	Câu 3. (4,0 điểm) 
1. Trộn khí 
[image: image52.wmf]2

SO

và khí 
[image: image53.wmf]2

O

 thành hỗn hợp X có tỷ khối so với khí 
[image: image54.wmf]2

H

 bằng 24 .

a. Tính % thể tích và % khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp X.

b. Cho một ít 
[image: image55.wmf]25

VO

 vào trong hỗn hợp X, nung nóng hỗn hợp đến 400oC thì thu được hỗn hợp khí Y. Biết hiệu suất phản ứng là 
[image: image56.wmf]80%

. Tính % thể tích của hỗn hợp khí Y.

2. Khử hoàn toàn 5,44 gam hỗn hợp 
[image: image57.wmf]X

 gồm 
[image: image58.wmf]CuO

 và 
[image: image59.wmf]y

FeO

x

 bằng lượng khí 
[image: image60.wmf]CO

 vừa đủ, thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch 
[image: image61.wmf]2

Ba(OH)

 dư, thu được 17,73 gam kết tủa. Chất rắn X cho phản ứng với dung dịch 
[image: image62.wmf]HCl

 dư thu được 1,344 lít khí H2 ở đktc.

a. Tính phần trăm khối lượng của CuO trong hỗn hợp X.

b. Xác định công thức của oxit sắt.




Hướng dẫn giải
1. 
[image: image63.wmf]24248(/)
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a. Ta có sơ đồ đường chéo:     64
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    16

Theo sơ đồ đường chéo: 
[image: image64.wmf]2
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Giả sử trong hỗn hợp chứa 1 mol SO2 và 1 mol O2

[image: image66.wmf]2
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[image: image67.wmf]2
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b. PTHH: 
2SO2   +   O2   
[image: image68.wmf]0

25

t

VO
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   2SO3

Trước P/ư:
1 mol
    1 mol
      0 mol

Phản ứng:
0,8 mol   0,4 mol
      0,8 mol

Sau P/ư:
0,2 mol    0,6 mol
      0,8 mol

Từ PTHH ta có: 
Trong Y: 

[image: image69.wmf]2

0,2

%100%12,5%

0,20,60,8

SO

V
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++



[image: image70.wmf]2

0,6

%100%37,5%
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O

V
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[image: image71.wmf]3
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2. 
PTHH: CuO   +   CO   
[image: image72.wmf]0

t
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   Cu   +   CO2

(1)

   a


    a
     a

FexOy   +  yCO   
[image: image73.wmf]0

t
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   xFe   +   yCO2
(2)

  b


       bx

by

CO2   +   Ba(OH)2   (   BaCO3   +   H2O
(3)

a + by


    a + by

Fe   +   2HCl   (   FeCl2   +   H2

(4)

bx



0,06


[image: image74.wmf]3

17,73
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[image: image75.wmf]2
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a. Gọi số mol của CuO và FexOy trong hỗn hợp X lần lượt là a và b

Theo bài ra và theo các PTHH 1, 2, 3, 4 ta có:

80a   +  (56x + 16y)b  =  5,44
a  +  by  = 0,09

bx   =   0,06

( a = 0,01; bx = 0,06; by = 0,08

[image: image76.wmf]0,01800,8()
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b. 

[image: image78.wmf]  
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[image: image79.wmf]  
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Công thức cỏa oxit sắt là: Fe3O4
	Câu 4: (4,0 điểm) 

1. Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam muối cacbonat của kim loại hóa trịi II thu được khi B và chất rắn A. Cho toàn bộ khí B vào 
[image: image81.wmf]150ml

 dung dịch 
[image: image82.wmf]2

Ba(OH)1M

 thu được 19,7 gam kết tủa. Hãy xác định khối lượng chất rắn A và công thức muối cacbonat.

2. Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 gam chất hữu cơ X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sàn phẩm cháy chỉ có 
[image: image83.wmf]2

CO

 và 
[image: image84.wmf]2

HO

 theo tỉ lệ khối lượng 44 : 15 .

a. Xác định công thức đơn giản nhất của X.

b. Xác định công thức phân tử của X biết rằng khi hóa hơi 13,68 gam A có thể tích bằng thể tích của 3,36 gam khí nitơ trong cùng điều kiện.




Hướng dẫn giải
1. 

PTHH: 
MCO3    
[image: image85.wmf]0
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MO   +   CO2
CO2   +   Ba(OH)2   →   BaCO3   +   H2O
0,1
     0,1

    0,1

2CO2   +   Ba(OH)2   →   Ba(HCO3)2   
0,1
       0,05
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TH1: Phản ứng tạo muối trung hòa


[image: image88.wmf]23
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 (không có kim loại thỏa mãn)
TH2: Tạo 2 muối


[image: image92.wmf]2
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[image: image94.wmf]3
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[image: image95.wmf]1006040(/)
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M là Ca, CTHH của muối: CaCO3
Khối lượng chất rắn = 20 – 0,2 . 44 = 11,2 gam
2. 
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Gọi CT chung của hợp chất X là CxHyOz            
[image: image102.wmf]1,80,250,8
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Công thức đơn giản nhất của X: C3H5O
b. 
[image: image103.wmf]2
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CTPT của X có dạng: (C3H5O)n 

Ta có: 57n = 114  ( n = 2
CTPT của X: C6H10O2
	Câu 5. (4,0 điểm) 
1. Hấp thụ hoàn toàn một lượng anken X có công thức phân tử CnH2n vào bình đựng nước brom thì thấy khối lượng bình tăng 5,6 gam và có 16 gam Br2 tham gia phản ứng. Tìm công thức phân tử của X.

2. Hỗn hợp khí A gồm hai hidrocacbon 
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 mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 1,792 lít A (đktc), thu toàn bộ sản phầm cháy dẫn từ từ vào dung dịch 
[image: image107.wmf]2
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 thì thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm đi 1,2 gam so với dung dịch 
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 ban đầu. Đun nóng dung dịch thu được lại thu thêm được 3 gam kết tủa nữa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của 
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Hướng dẫn giải
1.
PTHH
CnH2n   +   Br2   (   CnH2nBr2
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Theo PTHH: 
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( 14n = 56
( n = 4

CTPT của X: C4H8
2. PTHH
CnH2n+2   +   
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Số mol CaCO3 thu được sau khi đun nóng dung dịch: 
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Theo PTHH 3, 4, 5: 
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Theo bài ra: 
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Gọi a, b lần lượt là số mol CnH2n+2 và CmH2m-2
Theo PTHH 1, 2 ta có:

a  +   b   =   0,08

na  +  mb  =  0,18
(n  +  1)a  +  (m-1)b  =  0,16

Giải ra ta được: a = 0,03;  b = 0,05

( 0,03n  +  0,05m   =  0,18 ( 3n  +  5m  =  18

Lập bảng:

	n
	1
	2
	3
	4

	m
	3
	2,4
	1,8
	1,2

	Kết luận
	Chọn
	Loại
	loai
	Loại


Vậy B là CH4;  C là C3H4
CTCT: 
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